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1 1821613524 Đặng Quốc Đạo 11/4/1994 24 6 8 66 Nội thành Hà Nội

2 1821615187 Nguyễn Thành Đạt 24/03/1994 27 6.5 8.5 84.5 TP. Vinh - Nghệ An

3 1821614038 Huỳnh Đoàn Huy 10/10/1994 30 7 7 105 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

4 1821614044 Lê Vĩnh Lâm 24/10/1994 24 7.5 7.5 127.5 Minh Hóa - Quảng Bình

5 1821614056 Trang Hiếu Long 10/7/1994 27 6 8 114 Đông Hà - Quảng Trị

6 1821614050 Nguyễn Bá Nam 2/7/1994 30 6.5 8.5 71.5 TP Huế - TT Huế

7 1821615643 Nguyễn Ngọc Nghiêm 7/3/1994 24 7 7 91 TP. Đà Nẵng

8 1821624066 Phạm Văn Nhớ 25/08/1994 27 7.5 7.5 112.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

9 1827618633 Lê Xuân Quan 9/6/1989 30 6 8 102 Nội thành Hà Nội

10 1821613834 Nguyễn Văn Quốc 5/3/1994 24 6.5 8.5 123.5 TP. Vinh - Nghệ An

11 1821614741 Lê Thái Sang 16/06/1994 27 7 7 77 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

12 1821614036 Nguyễn Hùng Sơn 22/09/1994 30 7.5 7.5 97.5 Minh Hóa - Quảng Bình

13 1821614042 Nguyễn Đức Tài 22/04/1994 24 6 8 90 Đông Hà - Quảng Trị

14 1820614747 Hoàng Minh Thùy 8/7/1994 27 6.5 8.5 110.5 TP Huế - TT Huế

15 1821615644 Nguyễn Chơn Trọng 7/11/1992 30 7 7 133 TP. Đà Nẵng

16 1821614745 Trần Bùi Anh Trường 5/8/1994 24 7.5 7.5 82.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

17 1821614040 Nguyễn Minh Tuấn 10/9/1993 27 6 8 78 Nội thành Hà Nội

18 1821614047 Trần Đình Anh Tuấn 8/2/1994 30 6.5 8.5 97.5 TP. Vinh - Nghệ An

19 1821615186 Lê Văn Tuấn 6/4/1994 24 7 7 119 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

20 1821614740 Trần Thanh Tùng 26/04/1994 27 7.5 7.5 142.5 Minh Hóa - Quảng Bình
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